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	Tên Cơ sở
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Giá các loại phòng
	Ghi chú

	1
	KS SOJO
	Đường Châu Văn Liêm, Phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	0918803517 (Ms. Trinh)
	870.000-970.000
	4 *

	2
	KS HẬU GIANG
	18,Hải Thượng Lãn Ông, P1, TP. VT, HG
	0944.667.228 (Võ Thị Thu Trang)
	290.000 -
600.000
	3 *

	3
	KS VĂN QUANG
	58, Nguyễn Công Trứ, P1, TP. VT, Hậu Giang
	02933580212
	250.000 -
400.000
	2 *

	4
	KS ĐÊM XÀ NO
	5-7 Hải Thượng Lãn Ông, P1, TP. Vị Thanh,HG
	02933504681
0939443347
	200.000 -
350.000
	1 *

	5
	KS THANH PHÚC
	497 Trần Hưng Đạo, P1, TP. Vị Thanh, HG
	0293.3879696
0931.150.710
	200.000 -
350.000
	1 *

	6
	KS PHONG NHÃ
	85-87, Đoàn Thị Điểm, KV2, P1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	0293.3580.282
0779876077
	250.000 -
350.000
	

	7
	KS THANH HƯƠNG
	Khách sạn Thanh Hương45-47, Hải Thượng Lãn Ông, TP.VT, Hậu Giang
	0293.3876 361
	220.000 -
370.000
	

	
8
	KS CHÂU ÂU
	Khách sạn Châu Âu
34, Nguyễn Công Trứ, TP. VT, Hậu Giang
	0907.565.111 (Đạt);
02933.582226
	180.000 -
380.000
	

	9
	NN THÀNH ĐẠT
	98, Nguyễn Công Trứ, Kv3, P1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	02933877149
	200.000
	

	10
	NN LINH ĐAN
	136 Nguyễn Công Trứ, P1, TP. Vị Thanh, HG
	0934.198.819
	200.000
	

	11
	NN BẢO HUY
	88, Nguyễn Thái Học,KV3, P1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	02933.580.484
	200.000 -
300.000
	

	12
	NN TUYẾT TRINH
	26 Lương Định Của, p3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	0907.949.629 Chị
Trinh 0949.394.159
	150.000 -
300.000
	

	13
	NN TÂN
	KV 1, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	0913.617.399 Anh
Tân
	180.000 -
400.000
	

	14
	KS MOONLIGHT
	Khu dân cư Tỉnh ủy, P4, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	0984.889.889 Anh Tiến
	220.000 -
700.000
	

	15
	NHÀ NGHỈ CHÂU ANH
	Đường Nguyễn Huệ, Phường 4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
	0862.446.752
	200.000 -
300.000
	Nhận khách trực tiếp, không đặt qua điện thoại

	16
	NHÀ NGHỈ THANH THƯ
	Đường Nguyễn Hồng, KDC P4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
	0826.959.797
	200.000 -
300.000
	

	17
	NN THẢO PHƯƠNG
	Đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP. Vị Thanh, HG
	0972.454.234
	80.000 -
130.000
	

	18
	NN KIẾN TẠO
	50, Phạm Xuân Ẩn Khu dân cư p4, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	0932.971.451
02932.210.056
	220.000
350.000
	

	19
	KHÁCH SẠN BÔNG SEN
	Số 60, Trần Hưng Đạo, KV 4, P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	0941603999 (Nguyễn Thị Bích Huyền)
	240.000 -
790.000
	

	20
	NN AN KỲ
	37 Triệu Quang Phục - KDC P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	083.9383.939
Chị Ngọc Ẩn
	200.000
	

	21
	KS MỘNG TRÚC
	Khu Vincom Hậu Giang, P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	0919.049.171 Anh Phong
	220.000
350.000
	

	22
	NN FULL HOUSE
	KDC, P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	0939.996.824
	200.000
	

	23
	NN PHƯƠNG TÍNH
	693, Trần Hưng Đạo, KV4, P7, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
	02932.467.511
0706.324.847 Chị
Huệ
	100.000
150.000
	

	24
	NN LAN PHƯƠNG
	QL61, Mỹ Hiệp 1, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
	0989.644.785
	80.000
150.000
	

	25
	NN 168
	Khu Dân cư Tân Tiến, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
	0903.118.822
	80.000
120.000
	

	26
	NN KIỀU LAN
	Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh
	944 890 517
	200.000
	

	27
	NN HƯƠNG NAM
	Khu dân cư kho bạc, đường Lê Hồng Phong, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh
	0901 323 168
	200.000
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